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A.	KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
[bookmark: _GoBack]* Bài 4: Tôn trọng sự thật.
- Nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.
- Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật. 
- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
 - Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật. 
* Bài 5: Tự lập
[bookmark: _Hlk84431797]- Nêu được khái niệm tự lập.
- Liệt kê được các biểu hiện của người có tính tự lập. 
- Hiểu vì sao phải tự lập.
- Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác. 
- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể trường và trong cuộc sống cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người khác. 
* Bài 6: Tự nhận thức bản thân
    - Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân.
    - Nhận biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.
 - Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản thân (Các cách tự nhận thức bản thân)
    -  Biết tôn trọng bản thân.
- Xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân. 
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỤ THỂ
[bookmark: _Hlk84504614]I. TRẮC NGHIỆM:
Học sinh chọn đáp án dưới đây tương ứng với câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là:
A.	Nói đúng sự thật.				C. cung cấp đúng thông tin.
B.	công nhận cái có thật.			D. cả ba đáp án trên.
Câu 2:  Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A.	Chỉ tôn trong sự thật khi có lợi cho mình.
B.	Phải tôn trọng sự thật dù có thể không có lợi cho mình.
C.	Không cần nói đúng sự thật khi không ai biết rõ sự thật.
D.	Chỉ cần trung thực với cấp trên
Câu 3: Trái với tôn trọng sự thật là
A.	chính trực.         			C. không trung thực.
thật thà.					D. khẳng khái
Câu 4: Ý nghĩa của tự nhận thức bản thân là
A.	Giúp ta tin tưởng vào những giá trị của mình, để phát huy những ưu điểm, hạn chế nhược điểm, kiên định mục tiêu đã đặt ra.
B.	giúp ta có nhiều bạn bè.
C.	được nhiều người ngưỡng mộ.
D.	giúp ta có kiến thức.
Câu 5: Việc nào sau đây cần làm để tự nhận thức bản thân?
A.	Luôn tự ti, mặc cảm về bản thân.
B.	Luôn đề cao bản thân trước mọi người.
C.	Xem bói để biết đặc điểm của mình.
D.	Tự suy nghĩ về những  nhược điểm của mình để sửa chữa.
Câu 6: Biểu hiện không đúng của tự nhận thức bản thân là
A.	lập kế hoạch phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm.
B.	luôn cho mình là đúng, coi thường người khác.
C.	nhận ra được ưu điểm và khuyết đểm của mình.
D.	so sánh mình với những tấm gương người tốt việc tốt để cố gắng.
Câu 7: Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân được gọi là:
	A. tự trọng.					B. tự nhận thức về bản thân.
C. có kĩ năng sống.			D. thông minh.
Câu 8: Việc đánh giá thấp bản thân mình sẽ làm cho nhiều người trở nên 
A. tự cao, tự đại.				B. tự ti và mặc cảm.
C. thẹn thùng, e lệ.				D. khiêm tốn, nhường nhịn.
Câu 9: Để học cách tự lập theo em cần phải làm gì?
A. Làm những việc vừa sức với mình.
B. Trông chờ vào may rủi.
C. Nhờ sự hướng dẫn của bạn bè khi gặp khó khăn.
D. Sống biệt lập, chỉ biết đến mình.
Câu 10: Tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống gọi là 
A. tự tin.         	B. tự kỉ.             	C. tự chủ.		D. tự lập.
II. TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk121149966]Câu 1: Đọc câu chuyện sau và trả lời những câu hỏi dưới đây?
Những hạt thóc giống
"Một ông vua nọ, đã cao tuổi nhưng lại không có con để nhường ngôi, vua muốn tìm một người đủ tài đức để trao lại ngôi vua. Vua quyết định giao cho dân mỗi người một đấu thóc và ra lệnh: “Ai nộp được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi báu; ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt!”. Đến vụ mùa, mọi người thi nhau chở thóc lúa về kinh thành, chỉ có một cậu bé đến tay không. Cậu bé kính cẩn quỳ xuống trước mặt vua và tâu xin nhận tội vì thóc mà vua ban cậu gieo không thành. Mọi người chỉ trỏ bàn tán, chỉ có vua là cười và nói: “Thóc phát ra đã bị luộc cả rồi, làm sao mà gieo thành mạ được. Những gánh thóc, xe thóc kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!…”.Cậu bé đã được nhường lại ngôi vua nhờ lòng trung thực và sự gan dạ của mình". (nguồn: https://toplist.vn. ngày  04-05-2021)
[bookmark: _Hlk121151042]a.	Em rút ra bài học gì từ câu chuyện trên ?
- Bài học: Trong cuộc sống cần tôn trọng sự thật, thật thà, dũng cảm nói lên sự thật, không ngại nguy hiểm, thật thà thừa nhận kể cả những lỗi lầm của mình. Sự trung thực, lòng dũng cảm vẫn luôn chiến thắng.
b.	Từ thông tin và những kiến thức đã học em hãy giải thích vì sao ta phải tôn trọng sự thật?
 - Ý Nghĩa 
+ Giúp chúng ta hiểu rõ về sự việc, hiện tượng, từ đó có cái nhìn đúng để giải quyết tốt mọi công việc.
 + Người tôn trọng sự thật là người thẳng thắn, trung thực, được mọi người tin tưởng, kính trọng.
Câu 2: Để tự nhận thức bản thân chúng ta cần áp dụng những cách thức nào?
- Tự suy nghĩ, phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, tính cách của bản thân.
- So sánh nhận xét, đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, tự đánh giá của bản thân, so sánh mình với những tấm gương tốt, việc tốt để cố gắng.
- Lập kế hoạch phát huy ưu điểm, sửa chữa nhược điểm của bản than.
Câu 3:  Tình huống
 “ Phương năm nay đã vào lớp 6, sinh ra trong một gia đình khá giả nên có người phục vụ. Hàng ngày, Phương không làm bất cứ việc gì, ngay cả việc vệ sinh cá nhân hay gấp chăn màn, dọn giường chiếu, quần áo của bản thân ba mẹ cũng phải nhắc nhở. Bạn luôn cho rằng mình đã có người giúp việc rồi nên không cần phải làm.”
a)  Theo em, suy nghĩ của Phương đúng hay sai? Vì sao? 
* Suy nghĩ Phương là sai 
* Vì sao? 
-> Mỗi người cần phải tự lập, tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, không dựa dẫm người khác, có tự lập sẽ không phụ thuộc ỉ lại người khác, mới giúp ta thành công trong cuộc sống...
b)  Nếu là một người bạn thân của Phương, em sẽ khuyên bạn đều gì?
Khuyên bạn:
Nói cho bạn hiểu lợi ích của việc tự lập, tác hại của việc thiếu tự lập, khuyên bạn nên tự lập trong cuộc sống…
c)  Em hãy tự đánh giá về khả năng tự lập của bản thân và đưa ra một số giải pháp để rèn luyện tính tự lập trong cuộc sống?
- Hs tự liên hệ, đánh giá bản thân:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Giải pháp 
+  Tự giác làm những việc phù hợp.
+  Có thể dùng giấy nhắc, đồng hồ báo thức.
+ Lập kế hoạch tuần, lập thời gian biểu….
+  Kiên trì, cố gắng, quyết tâm
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